
Phụ lục XII
PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN CÁC CƠ SỞ Y TẾ TỈNH LÂM ĐỒNG 

THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
(Kèm theo Quyết định số 1727/QĐ-TTg 

ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ)
________________

TT Cơ sở y tế Địa điểm, vị trí
A CƠ SỞ Y TẾ TUYẾN TỈNH
I Cải tạo, nâng cấp
1 Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt
2 Bệnh viện II Lâm Đồng Thành phố Bảo Lộc
3 Bệnh viện Sản Nhi Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt
4 Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch Thành phố Đà Lạt
5 Bệnh viện Y học cổ truyền Bảo Lộc Thành phố Bảo Lộc
6 Bệnh viện Phục hồi chức năng Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt
7 Bệnh viện đa khoa/chuyên khoa Lạc Dương Huyện Lạc Dương
8 Bệnh viện đa khoa/chuyên khoa Mađaguôi Huyện Đạ Huoai
9 Bệnh viện đa khoa/chuyên khoa Cát Tiên Huyện Cát Tiên
10 Khu điều trị phong Di Linh Huyện Di Linh
11 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Đà Lạt

12 Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm 
Lâm Đồng

Thành phố Đà Lạt

13 Trung tâm Pháp y Thành phố Đà Lạt
II Xây dựng mới
1 Trung tâm Giám định Y khoa Thành phố Đà Lạt
2 Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Thành phố Đà Lạt
3 Chi cuc An toàn vệ sinh thực phẩm Thành phố Đà Lạt
B CƠ SỞ Y TẾ TUYẾN HUYỆN
I Cải tạo, nâng cấp
1 Trung tâm Y tế huyện Đạ Huoai Huyện Đạ Tẻh
2 Trung tâm Y tế huyện Đơn Dương Huyện Đơn Dương
3 Trung tâm Y tế huyện Lâm Hà Huyện Lâm Hà
4 Trung tâm Y tế huyện Đam Rông Huyện Đam Rông
5 Trung tâm Y tế huyện Di Linh Huyện Di Linh
6 Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm Huyện Bảo Lâm
II Xây dựng mới
1 Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng Huyện Đức Trọng
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TT Cơ sở y tế Địa điểm, vị trí
2 Trung tâm Y tế thành phố Đà Lạt Thành phố Đà Lạt
3 Trung tâm Y tế thành phố Bảo Lộc Thành phố Bảo Lộc
C CƠ SỞ Y TẾ NGOÀI CÔNG LẬP

Xây dựng mới
1 Bệnh viện đa khoa/chuyên khoa Thành phố Đà Lạt
2 Bệnh viện mắt Thành phố Đà Lạt
3 Bệnh viện chất lượng cao Thành phố Đà Lạt
4 Bệnh viện chuyên khoa và Cơ sở phục hồi sức khỏe Thành phố Đà Lạt
5 Viện Dưỡng lão, cơ sở nghỉ dưỡng Thành phố Đà Lạt
6 Bệnh viện chất lượng cao Thành phố Bảo Lộc

7 Viện Dưỡng lão, cơ sở nghỉ dưỡng, chăm sóc sức 
khỏe người cao tuổi

Thành phố Bảo Lộc

8 Trung tâm cấp cứu và điều trị, khu hậu cần kỹ thuật, 
bệnh viện dã chiến

Thành phố Bảo Lộc

9 Bệnh viện đa khoa và Trung tâm Điều dưỡng cao cấp Huyện Đức Trọng
10 Viện Dưỡng lão, cơ sở nghỉ dưỡng Huyện Đơn Dương

11 Bệnh viện đa khoa, phòng khám chất lượng cao, viện 
dưỡng lão và khu nghỉ dưỡng cao cấp Huyện Di Linh

12 Viện Dưỡng lão, cơ sở nghỉ dưỡng Huyện Bảo Lâm
13 Bệnh viện Đa khoa/chuyên khoa Huyện Đạ Huoai

Ghi chú: Quy mô, địa điểm xây dựng, nhu cầu sử dụng đất từng cơ sở y tế, xác định cụ 
thể theo quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch nông thôn, phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn 
của ngành y tế. Đối với dự án cơ sở y tế kêu gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa, quy mô 
giường bệnh xác định cụ thể khi lập hồ sơ dự án xúc tiến, kêu gọi đầu tư và thủ tục chấp thuận 
đầu tư.



Phụ lục XIII
PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO 

TỈNH LÂM ĐỒNG THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
(Kèm theo Quyết định số 1727/QĐ-TTg 

ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ)
________________

STT Tên dự án Địa điểm
A GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
1 Trường Đại học Đà Lạt Thành phố Đà Lạt

2 Phân hiệu trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ 
Chí Minh Thành phố Đà Lạt

3 Trường Đại học Yersin Đà Lạt Thành phố Đà Lạt
4 Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng Thành phố Bảo Lộc 
B CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP
I Nâng cấp, cải tạo

I.1 Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX)
Trung tâm GDTX tỉnh Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt

I.2 Trường Trung học phổ thông  (THPT)
1 Trường THPT Trần Phú Thành phố Đà Lạt
2 Trường THPT Bùi Thị Xuân Thành phố Đà Lạt
3 Trường THPT Chuyên Thăng Long, Đà Lạt Thành phố Đà Lạt
4 Trường THPT Đạm Ri Huyện Đạ Huaoi
5 Trường THPT Đạ Huoai Huyện Đạ Huaoi
6 Trường THPT Cát Tiên Huyện Cát Tiên
7 Trường THPT Gia Viễn Huyện Cát Tiên
8 Trường THPT Quang Trung Huyện Cát Tiên
9 Trường THPT Lê Thị Pha Thành phố Bảo Lộc
10 Trường THPT Lộc Phát Thành phố Bảo Lộc
11 Trường THPT Chuyên Bảo Lộc Thành phố Bảo Lộc
12 Trường THPT Bảo Lộc Thành phố Bảo Lộc
13 Trường THPT Lộc Thanh Thành phố Bảo Lộc
14 Trường THPT Nguyễn Du Thành phố Bảo Lộc
15 Trường THPT Nguyễn Tri Phương Thành phố Bảo Lộc
16 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Huyện Đam Rông



2

STT Tên dự án Địa điểm
17 Trường THPT Đạ Tông Huyện Đam Rông
18 Trường THPT Phan Đình Phùng Huyện Đam Rông
19 Trường THPT Lang Bi Ang Huyện Lạc Dương
20 Trường THPT Thăng Long Huyện Lâm Hà
21 Trường THPT Lê Quý Đôn Huyện Lâm Hà
22 Trường THPT Lâm Hà Huyện Lâm Hà
23 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Huyện Lâm Hà
24 Trường THPT Tân Hà Huyện Lâm Hà
25 Trường THPT Đơn Dương Huyện Đơn Dương
26 Trường THPT Próh Huyện Đơn Dương
27 Trường THPT Hùng Vương Huyện Đơn Dương
28 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Huyện Đức Trọng
29 Trường THPT Nguyễn Thái Bình Huyện Đức Trọng
30 Trường THPT Đức Trọng Huyện Đức Trọng
31 Trường THPT Chu Văn An Huyện Đức Trọng
32 Trường THPT Lương Thế Vinh Huyện Đức Trọng
33 Trường THPT Hoàng Hoa Thám Huyện Đức Trọng
34 Trường THPT Di Linh Huyện Di Linh
35 Trường THPT Phan Bội Châu Huyện Di Linh
36 Trường THPT Lê Hồng Phong Huyện Di Linh
37 Trường THPT Nguyễn Viết Xuân Huyện Di Linh
38 Trường THPT Trường Chinh Huyện Di Linh
39 Trường THPT Nguyễn Huệ Huyện Bảo Lâm
40 Trường THPT Bảo Lâm Huyện Bảo Lâm
41 Trường THPT Lộc An Huyện Bảo Lâm
42 Trường THPT Lộc Thành Huyện Bảo Lâm
43 Trường THPT Đạ Tẻh Huyện Đạ Tẻh
I.3 Trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học phổ thông nhiều cấp học 
1 Trường THCS&THPT Võ Nguyên Giáp Huyện Đam Rông
2 Trường THCS&THPT Đa Sar Huyện Lạc Dương
3 Trường THCS&THPT Đa Nhim Huyện Lạc Dương
4 Trường THCS&THPT Lộc Bắc Huyện Bảo Lâm
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STT Tên dự án Địa điểm
5 Trường THCS&THPT Xuân Trường Thành phố Đà Lạt
6 Trường THCS&THPT Tà Nung Thành phố Đà Lạt
7 Trường THCS&THPT Tây Sơn Thành phố Đà Lạt
8 Trường THCS&THPT Chi Lăng Thành phố Đà Lạt
9 Trường THCS&THPT Đống Đa Thành phố Đà Lạt
10 Trường THCS&THPT Lê Quý Đôn Huyện Đạ Tẻh

11 Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT Liên 
huyện phía Nam tỉnh Lâm Đồng Huyện Đạ Tẻh

12 Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT tỉnh Lâm 
Đồng Thành phố Đà Lạt

I.4 Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập tỉnh Lâm Đồng
Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập tỉnh 
Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt

II Xây dựng mới  
Trường THCS&THPT Tây Sơn Thành phố Đà Lạt

C CƠ SỞ GIÁO DỤC NGOÀI CÔNG LẬP  
I Nâng cấp, cải tạo

I.1 Trường trung học phổ thông
Trường THPT Yersin Thành phố Đà Lạt

I.2 Trường trung học phổ thông nhiều cấp học 
1 Trường PT TH-THCS&THPT Herman Germeiner Thành phố Đà Lạt

2 Trường PT TH-THCS&THPT Châu Á Thái Bình 
Dương Thành phố Bảo Lộc

II Xây dựng mới
1 Trường phổ thông Liên cấp Huyện Đạ Huoai
2 Trường phổ thông Liên cấp (Lý Thường Kiệt) Thành phố Bảo Lộc
3 Trường phổ thông Liên cấp Huyện Đức Trọng
4 Trường phổ thông Liên cấp Thành phố Đà Lạt
5 Trường phổ thông có nhiều cấp học chất lượng cao Huyện Di Linh

Ghi chú: Quy mô, địa điểm xây dựng, nhu cầu sử dụng đất từng trường học, xác định cụ 
thể theo quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch nông thôn, phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn 
trường học, quy mô dân số, bán kính phục vụ. Mạng lưới các trường đại học thực hiện theo quy 
hoạch mạng lưới giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.



Phụ lục XIV
PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 
TỈNH LÂM ĐỒNG THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

(Kèm theo Quyết định số 1727/QĐ-TTg 
ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ)

________________

STT Tên dự án Địa điểm
A CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CÔNG LẬP
I Nâng cấp, cải tạo  

I.1 Trường cao đẳng  
1 Trường Cao đẳng Đà Lạt  

1.1 Địa chỉ trụ sở chính Thành phố Đà Lạt
Thành phố Bảo Lộc
Thành phố Đà Lạt1.2 Địa điểm đào tạo

Thành phố Bảo Lộc
2 Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt
3 Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt Thành phố Đà Lạt
4 Trường Cao đẳng Công nghệ và kinh tế Bảo Lộc Thành phố Bảo Lộc

I.2 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường 
xuyên  

1 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường 
xuyên Lạc Dương Huyện Lạc Dương

2 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường 
xuyên Đam Rông Huyện Đam Rông

3 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường 
xuyên Lâm Hà Huyện Lâm Hà

4 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường 
xuyên Đơn Dương Huyện Đơn Dương

5 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường 
xuyên Đức Trọng Huyện Đức Trọng

6 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường 
xuyên Di Linh Huyện Di Linh

7 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường 
xuyên Bảo Lâm Huyện Bảo Lâm

8 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường 
xuyên Đạ Huoai Huyện Đạ Huoai

9 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường 
xuyên Đạ Tẻh Huyện Đạ Tẻh
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STT Tên dự án Địa điểm

10 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường 
xuyên Cát Tiên Huyện Cát Tiên

11 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường 
xuyên thành phố Bảo Lộc Thành phố Bảo Lộc

B CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP NGOÀI CÔNG LẬP
I Nâng cấp, cải tạo  

I.1 Trường trung cấp  
1 Trường trung cấp Nghề tư thục Tân Tiến Thành phố Bảo Lộc
2 Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quốc Việt Huyện Đức Trọng

I.2 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp  

1 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp tư thục Thiên Phúc 
Đức Thành phố Đà Lạt

2 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp tư thục Ngàn Hoa Thành phố Đà Lạt
3 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp tư thục La San Thành phố Đà Lạt
4 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp tư thục Lạc Hồng Huyện Đức Trọng
5 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp tư thục Bá Thiên Thành phố Bảo Lộc
6 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp tư thục Trường Sơn Thành phố Bảo Lộc

7 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp tư thục Hoa ép Việt 
Nam Thành phố Bảo Lộc

II Thành lập mới  

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục Trên địa bàn các 
huyện và thành phố

Ghi chú: Tên, vị trí, quy mô, diện tích, tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư của các dự 
án nêu trên sẽ xác định cụ thể trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư thực hiện dự án. Các dự án, công 
trình khác ngoài danh mục trên căn cứ vào Quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành, quy hoạch xây 
dựng, quy hoạch đô thị, nông thôn.



Phụ lục XV
PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN CÁC THIẾT CHẾ VĂN HÓA, THỂ THAO 
TỈNH LÂM ĐỒNG THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

(Kèm theo Quyết định số 1727/QĐ-TTg 
ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ)

________________

TT Tên công trình Địa điểm

A CÔNG TRÌNH HIỆN CÓ, TIẾP TỤC ĐẦU TƯ, CẢI TẠO NÂNG CẤP 
CƠ SỞ VẬT CHẤT

I Bảo tàng
Bảo tàng Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt

II Thư viện
Thư viện Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt

III Cơ sở văn hoá, thể thao
III.1 Cơ sở văn hoá, thể thao cấp tỉnh

1 Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt
2 Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt
3 Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt
4 Nhà văn hoá lao động tỉnh Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt

5 Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh 
Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt

6 Sân vận động (Khu liên hợp Văn hoá - Thể thao) Thành phố Đà Lạt
III.2 Cơ sở văn hóa, thể thao liên huyện

1 Khu liên hợp thể thao Bảo Lộc Thành phố Bảo Lộc

2 Trung tâm Văn hóa thông tin và Thể thao Bảo Lộc; nhà 
thi đấu Thành phố Bảo Lộc

III.3 Cơ sở văn hóa, thể thao cấp huyện

1 Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố 
Đà Lạt Thành phố Đà Lạt

2 Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đam 
Rông Huyện Đam Rông

3 Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Lạc 
Dương; nhà thi đấu Huyện Lạc Dương

4 Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Lâm 
Hà; nhà thi đấu Huyện Lâm Hà

5 Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đơn 
Dương; nhà thi đấu Huyện Đơn Dương

6 Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện  Đức 
Trọng Huyện Đức Trọng

7 Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Di 
Linh; nhà thi đấu Huyện Di Linh

8 Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Bảo 
Lâm; nhà thi đấu Huyện Bảo Lâm

9 Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đạ Huoai Huyện Đạ Huoai
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TT Tên công trình Địa điểm
10 Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đạ Tẻh Huyện Đạ Tẻh

11 Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Cát 
Tiên; nhà thi đấu Huyện Cát Tiên

12 Nhà thiếu nhi thành phố Bảo Lộc Thành phố Bảo Lộc
13 Nhà thiếu nhi huyện Đức Trọng Huyện Đức Trọng

14 Sân vận động Trên địa bàn các 
huyện, thành phố

B CÔNG TRÌNH QUY HOẠCH
I Cơ sở văn hóa, thể thao cấp quốc gia

Trung tâm huấn luyện Thể thao quốc gia (Khu liên hợp 
Văn hoá - Thể thao) Thành phố Đà Lạt

II Cơ sở văn hóa, thể thao cấp tỉnh
1 Nhà thi đấu đa năng Thành phố Đà Lạt
2 Khu thể thao dưới nước Thành phố Đà Lạt

III Cơ sở văn hóa, thể thao liên huyện
Công viên thể dục thể thao Thành phố Đà Lạt

IV Cơ sở văn hóa, thể thao cấp huyện
1 Nhà thi đấu đa năng Huyện Đức Trọng

2 Tổ hợp các cụm luyện tập và thi đấu thể thao Trên địa bàn các 
huyện, thành phố

C SÂN GOLF 
1 Sân golf hồ Tuyền Lâm Thành phố Đà Lạt
2 Sân golf Prenn - Xuân Thọ Thành phố Đà Lạt
3 Sân golf Đà Lạt Thành phố Đà Lạt
4 Sân golf Huyện Đức Trọng
5 Sân golf Thành phố Bảo Lộc
6 Sân golf Huyện Bảo Lâm
7 Sân golf khu du lịch quốc gia Đankia - Suối Vàng Huyện Lạc Dương
8 Sân golf và du lịch nghỉ dưỡng Huyện Lạc Dương
9 Sân golf trong khu đô thị và du lịch, nghỉ dưỡng Huyện Lạc Dương
10 Sân golf khu du lịch thác Bobla Huyện Di Linh

11 Khu sân golf trong tổ hợp du dịch, dịch vụ, văn hóa, thể 
thao

Huyện Di Linh

12 Sân golf Hồng Lam - Mađaguôi Huyện Đạ Huoai
13 Sân golf khu du lịch rừng Mađaguôi Huyện Đạ Huoai
14 Sân golf Huyện Đam Rông
15 Sân golf Đạ Ròn Huyện Đơn Dương
16 Sân golf Huyện Lâm Hà

Ghi chú: Tên, vị trí, quy mô, diện tích, tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư của các dự 
án nêu trên sẽ được xác định cụ thể trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư thực hiện dự án. Các dự án, 
công trình khác ngoài danh mục trên căn cứ vào Quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành, quy hoạch 
xây dựng, quy hoạch đô thị, nông thôn.



Phụ lục XVI
PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG THƯƠNG MẠI TỈNH LÂM ĐỒNG 

THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
(Kèm theo Quyết định số 1727/QĐ-TTg 

ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ)
________________

STT Tên dự án Địa điểm
A TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI, HỘI CHỢ TRIỂN LÃM, LOGISTICS
I Khu thương mại, hội chợ triển lãm
1 Khu thương mại dịch vụ kinh tế đêm Thành phố Đà Lạt

2 Khu thương mại dịch vụ gần Quảng trường thành phố 
Đà Lạt Thành phố Đà Lạt

3 Khu thương mại dịch vụ tại cửa ngõ thành phố Đà Lạt Thành phố Đà Lạt
4 Khu thương mại dịch vụ gần bãi đậu xe đầu đèo Prenn Thành phố Đà Lạt

5 Khu thương mại dịch vụ tại công viên Ánh Sáng 
thành phố Đà Lạt Thành phố Đà Lạt

6 Khu thương mại dịch vụ Quảng trường trung tâm 
thành phố Đà Lạt Thành phố Đà Lạt

7 Trung tâm thương mại Hòa Bình Thành phố Đà Lạt
8 Trung tâm hội chợ triển lãm thương mại Thành phố Đà Lạt
9 Sàn giao dịch thương mại, du lịch Thành phố Đà Lạt
10 Trung tâm hội chợ triển lãm thương mại Thành phố Bảo Lộc
11 Tổ hợp trung tâm thương mại, dịch vụ khách sạn Thành phố Bảo Lộc
12 Khu dịch vụ, thương mại tại Hồ Nam Sơn Huyện Đức Trọng
13 Khu phức hợp gần sân bay Liên Khương Huyện Đức Trọng
14 Khu thương mại dịch vụ Huyện Di Linh
15 Tổ hợp dịch vụ thương mại khách sạn cao cấp Thành phố Đà Lạt
16 Tổ hợp thương mại dịch vụ tại khu vực hồ Đạ Khai Huyện Lạc Dương
II Trung tâm logistics cấp tỉnh
1 Trung tâm logistics Huyện Đức Trọng
2 Trung tâm logistics Thành phố Bảo Lộc

III Trung tâm thương mại

1 Trung tâm thương mại Trên địa bàn các 
huyện và thành phố

2 Trung tâm giao dịch hoa Prenn Thành phố Đà Lạt

IV Siêu thị tổng hợp Trên địa bàn các 
huyện, thành phố

B KHO BẢO QUẢN VÀ LƯU TRỮ NÔNG SẢN

Kho bảo quản và lưu trữ nông sản Trên địa bàn các 
huyện, thành phố

C CHỢ
I Chợ hạng I hiện hữu  
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STT Tên dự án Địa điểm
1 Chợ Mới Đà Lạt Center Thành phố Đà Lạt
2 Chợ Đà Lạt Thành phố Đà Lạt
3 Chợ Bảo Lộc Thành phố Bảo Lộc
4 Chợ Đinh Văn Huyện Lâm Hà
5 Chợ Liên Nghĩa Huyện Đức Trọng
6 Chợ Đầu mối nông sản Huyện Đức Trọng
7 Chợ Di Linh Huyện Di Linh
II Chợ hạng I xây mới

Chợ đầu mối nông sản tổng hợp Thành phố Bảo Lộc

D Cửa hàng xăng dầu Các huyện, thành 
phố trên địa bàn tỉnh

Đ Trạm sạc điện Các huyện, thành 
phố trên địa bàn tỉnh

Ghi chú: 
- Tên, vị trí, quy mô, diện tích, tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư của các dự án nêu 

trên sẽ được tính toán, lựa chọn và xác định cụ thể trong giai đoạn lập kế hoạch, phê duyệt hoặc 
quyết định chủ trương đầu tư thực hiện dự án. Các dự án, công trình khác ngoài danh mục trên 
căn cứ vào Quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, nông 
thôn.

- Căn cứ định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương có thể đề xuất nhu cầu sử dụng đất theo phương án phát triển 
các ngành, lĩnh vực, các khu chức năng và các nội dung khác trong Quy hoạch tỉnh đảm bảo 
phù hợp với thời kỳ quy hoạch đến 2030, tầm nhìn đến 2050 (có tính định hướng dài hạn).

- Việc triển khai các dự án sau khi quy hoạch tỉnh được phê duyệt phải đảm bảo phù hợp 
với chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 
- 2025 đã phân bổ cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo Quyết định số 326/QĐ-TTg 
ngày 09 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ và các quyết định điều chỉnh, bổ sung 
(nếu có) của cấp có thẩm quyền.



Phụ lục XVII
PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN AN SINH XÃ HỘI 
TỈNH LÂM ĐỒNG THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

(Kèm theo Quyết định số 1727/QĐ-TTg 
ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ)

________________

STT Tên dự án Địa điểm

Cơ sở trợ giúp xã hội công lập  

I Nâng cấp, cải tạo  

1 Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt

2 Văn phòng Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố Bảo Lộc

3 Cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công 
với cách mạng Thành phố Đà Lạt

4 Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt

5 Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lâm Đồng Huyện Đức Trọng

II Xây dựng mới  

1 Cơ sở trợ giúp xã hội tổng hợp tại Bảo Lộc Thành phố Bảo Lộc

2 Cơ sở trợ giúp xã hội cho người cao tuổi tại 
huyện Lạc Dương Huyện Lạc Dương

Ghi chú: Tên, vị trí, quy mô, diện tích, tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư của các dự 
án nêu trên sẽ được xác định cụ thể trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư thực hiện dự án. Các dự án, 
công trình khác ngoài danh mục trên căn cứ vào quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành, quy hoạch 
xây dựng, quy hoạch đô thị, nông thôn.



Phụ lục XVIII
DANH MỤC DỰ KIẾN CƠ SỞ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

TỈNH LÂM ĐỒNG THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
(Kèm theo Quyết định số 1727/QĐ-TTg 

ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ)
________________

STT Tên dự án Địa điểm

1 Tăng cường năng lực cho Trung tâm Kỹ thuật Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lâm Đồng

Thành phố Đà Lạt, 
thành phố Bảo Lộc

2 Xây dựng trụ sở làm việc các đơn vị sự nghiệp thuộc 
lĩnh vực khoa học và công nghệ Thành phố Đà Lạt

3 Tổ hợp nghiên cứu sáng tạo tại thành phố Đà Lạt. Thành phố Đà Lạt

4 Khu Công nghệ sinh học và Nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao Đà Lạt Huyện Lạc Dương

5 Xây dựng Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị tỉnh Lâm 
Đồng Thành phố Đà Lạt

6 Trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ 
giống cây trồng vật nuôi Huyện Đơn Dương

Ghi chú: Tên, vị trí, quy mô, diện tích, tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư của các dự 
án nêu trên sẽ được xác định cụ thể trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư thực hiện dự án. Các dự án, 
công trình khác ngoài danh mục trên căn cứ vào Quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành, quy hoạch 
xây dựng, quy hoạch đô thị, nông thôn.
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